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NỘI QUY VỀ LƯU TRÚ CỦA NHỮNG NGƯỜI BỊ GIỮ TRONG CÁC PHÒNG DÀNH CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIAM HOẶC NHỮNG NGƯỜI 

BỊ DẪN GIẢI NHẰM MỤC ĐÍCH LÀM TỈNH RƯỢU

Điều 1.1. Người bị tạm giữ hoặc người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu được tiếp nhận vào phòng phải ngay lập tức:

1) được thông báo về những quyền người đó được hưởng và những nghĩa vụ ràng buộc người đó phải thực hiện;

2) được tìm hiểu bản nội quy này;

3) được thông báo về trang bị hệ thống camera theo dõi 24 tiếng đồng hồ của căn phòng – nếu thiết bị này đã được lắp đặt.

2. Người bị tạm giữ hoặc người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu không biết tiếng Ba Lan phải được bảo đảm khả năng giao tiếp trong các vấn đề liên quan đến việc người đó lưu lại trong phòng tạm giam thông qua người phiên dịch.

3. Nếu việc giao tiếp với người bị tạm giữ hay với người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu gặp khó khăn vì có sự trục trặc về ý thức hoặc hành vi, như nói ở khoản 1, thì cần phải dừng ngay công việc đang thực hiện sau khi nguyên nhân không còn nữa.

4. Việc thực hiện các nhiệm vụ như nói ở khoản 1. cần được ghi chép trong cuốn sổ về quá trình công việc trong các phòng dành cho những người bị tạm giữ hoặc những người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu, sau đây gọi là „sổ ghi quá trình công việc”.

Điều 2. 1. Không tiếp nhận vào phòng những trường hợp sau:

1) theo khoản 3 – trẻ vị thành niên mà theo các quy định điều chỉnh việc tố tụng trong các vấn đề trẻ vị thành niên những trẻ này phải được đưa vào phòng dành riêng cho trẻ em của cảnh sát;

2) những phụ nữ đang có mang từ tuần thứ 28 trở lên và những phụ nữ đang cho con bú;

3) những người bị bắt giữ hoặc những người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu – trong trường hợp khẳng định có sự không hợp lệ trong hồ sơ làm cơ sở cho việc tiếp nhận;

4) những người bị tạm giữ hay những người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu – trong trường hợp không có xác nhận của y tế, như nói ở điều 6.

2. Việc từ chối tiếp nhận người vào phòng cần phải được ghi chép trong sổ ghi quá trình công việc và đưa ra lý do từ chối.

3. Quy định của khỏn 1 điểm 1 không áp dụng đối với trẻ vị thành niên vi phạm các hành vi hình sự đang trong tình trạng sau khi sử dụng rượu hay một chất có tác động tương tự nào đó.

Điều 3. 1. Người bị bắt giữ, bị đưa vào phòng cần được thả ngay, nếu:

1) không còn lý do để bắt giữ;

2) theo lệnh hoặc chỉ thị của tòa án;

3) theo yêu cầu của viện kiểm sát;

4) trước khi hết 48 giờ kể từ thời điểm bắt giữ trừ trường hợp trong thời gian đó người này được chuyển giao cho tòa án xử lý cùng với đơn đề nghị áp dụng việc tạm giữ người đó;

5) nếu trong vòng 24 giờ kể từ khi chuyển giao người đó cho tòa án xử lý mà không có việc trao cho người đó quyết định về việc áp dụng tạm giam người đó.

2. Ít nhất là 2 giờ đồng hồ trước khi hết thời gian giam giữ cần thông báo cho trưởng đơn vị tổ chức của cảnh sát hoặc của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý người đang bị tạm giam về việc sắp hết thời gian giam giữ đồng thời thỏa thuận phương thức xử lý tiếp theo đối với người đã được tiếp nhận vào phòng.

3. Việc chuyển giao thông tin về các thỏa thuận đã thống nhất, như nói ở khoản 1 và khoản 2 phải được ghi trong sổ ghi quá trình công việc.

Điều 4. Người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu cần phải được thả ngay:

1) vào thời điểm tỉnh rượu, nhưng không chậm hơn trước khi hết thời gian 24 giờ đồng hồ;

2) trên cơ sở xác nhận của y tế khẳng định rằng việc lưu giữ người đó trong phòng có thể gây nguy hiểm cho cuộc sống và sức khỏe người đó.

Điều 5. 1. Người bị dẫn giải vì mục đích làm tỉnh rượu phải được đưa đi khám bác sĩ ngay và trong các trường hợp có kết luận thì cần phải được chăm sóc về vệ sinh dịch tễ và thực hiện sự giúp đỡ y tế ban đầu.

2. Trong những trường hợp đã có kết luận rõ, người bị bắt giữ được đưa đi khám bác sĩ và được chăm sóc về vệ sinh dịch tễ và thực hiện trợ giúp y tế ban đầu.

3. Việc khám sức khỏe và các chăm sóc vệ sinh dịch tễ được tiến hành trên cơ sở tôn trọng những chỉ dẫn xuất phát từ kiến thức y học phù hợp – trong phạm vi những quyền hạn được phép – bác sĩ, y tá, hộ lý hoặc người có quyền thực hiện các thao tác y tế đơn giản.

4. Quá trình và kết quả khám bệnh và các chăm sóc vệ sinh dịch tễ tiến hành trong phòng tạm giữ phải được ghi chép đầy đủ trong sổ cuốn ghi lại các cuộc khám bệnh của bác sĩ.

5. Các cuộc khám bệnh và các chăm sóc vệ sinh dịch tễ không được tiến hành nếu người bị bắt giữ hoặc người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu trước đó đã được khám. 

6. Trong trường hợp có sự khẳng định hay có sự nghi ngờ về việc cơ thể người bị bắt giữ hoặc người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu có những rối loạn sức khỏe cơ bản về chức năng thì phải lập tức thông báo cho xe cấp cứu hoặc cho nhóm cấp cứu y tế.

Điều 6. Chỉ nhận vào phòng người bị bắt giữ hoặc người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu sau khi bác sĩ đã khám bệnh và xác nhận không có những chống chỉ định về y tế đối với việc tiếp nhận vào phòng khi người được tiếp nhận:

1) là phụ nữ đang mang thai;

2) là người đang trong tình trạng sau khi sử dụng rượu hoặc đang trong tình trạng say rượu hoặc dưới tác động của các chất gây nghiện hoặc các chất gây ảnh hưởng đến thần kinh;

3) người có những chấn thương nhìn thấy rõ ràng trên cơ thể hoặc đã tham gia đánh nhau;

4) người đó thông báo mình đang bị các căn bệnh đòi hỏi phải điều trị thường xuyên hoặc điều trị định kỳ;

5) yêu cầu được giúp đỡ về mặt y tế;

6) chỉ ra những triệu chứng rối loạn tâm lý hoặc những thông tin đang sở hữu cho thấy người đó có thể đang mắc bênh truyền nhiễm.

Điều 7. Trong khi tiếp nhận vào phòng, người đang bị bắt giữ hoặc người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu có nhiệm vụ:

1) cho biết các thông tin nhân thân, thông tin về địa chỉ thường trú và về tình trạng sức khỏe;

2) chuyển giao để cất giữ:

a) giấy tờ tùy thân, các loại phương tiện thanh toán và các đồ vật có giá trị (chẳng hạn như các loại nhẫn, đồ trang sức, đồng hồ),

b) các loại phương tiện liên lạc và các thiết bị kỹ thuật phục vụ việc ghi âm và tái tạo thông tin;

c) các đồ vật có thể gây nguy hiểm cho trật tự chung và an toàn trong phòng, đặc biệt là các đồ vật có lưỡi sắc, đầu nhọn (như dao cạo, lưỡi dao bào, các đồ dùng để cắt kim loại), các phương tiện dùng để trói, các chất gây nghiện, các hợp chất gây tác động thần kinh hoặc rượu và các loại dây buộc, thắt lưng, khăn quàng và diêm, bật lửa, các đồ vật khác có kích thước hoặc số lượng vi phạm trật tự hoặc sự an toàn đã được quy định trong thời gian lưu trú trong phòng.

2. Người bị bắt giữ hoặc người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu phải phục tùng sự kiểm tra chi tiết nhằm mục đích thu giữ những giấy tờ, phương tiện thanh toán và các loại đồ vật cần phải được cất giữ.

Điều 8. 1. Các loại đồ vật nói ở điều 7 khoản 1 điểm 2 được đánh dấu đặc điểm riêng và ghi vào hóa đơn thu giữ có chữ ký của người bị bắt giữ hoặc người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu được tiếp nhận vào phòng cùng với chữ ký của người cảnh sát làm việc thu giữ đó. 

2. Việc người bị bắt giữ hoặc người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu khi được tiếp nhận vào phòng từ chối ký tên hoặc không có khả năng ký tên được ghi rõ trong hóa đơn thu giữ đồ vật và đồng thời chỉ ra sự có mặt khi tiến hành việc làm này của một cảnh sát khác bằng việc người cảnh sát đó ký tên vào hóa đơn thu giữ đồ vật.

Điều 9. 1. Người bị bắt giữ hoặc người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu khi được tiếp nhận vào phòng tạm giam sẽ nhận một căn phòng dành cho người bị bắt giữ hoặc người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu do người cảnh sát chịu trách nhiệm tại  phòng tạm giam và chịu trách nhiệm phục vụ trong phòng tạm giam chỉ cho và chỉ rõ nơi ngủ.

2. Những người khác giới tính sẽ ở riêng.

3. Những người được dẫn đến nhằm mục đích làm tỉnh rượu không được bố trí ở chung với những người không say.

4. Những người chưa đủ 18 tuổi không được bố trí chung phòng với những người đủ tuổi thành niên.

Điều 10. 1. Người bị bắt giữ hoặc người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu, khi có mặt ở phòng tạm giam được sử dụng quần áo, đồ lót và giầy dép của mình.

2. Y phục thay thế được cấp cho người được tiếp nhận vào phòng trong trường hợp bị bắt giữ vì đã có án, bị tố cáo, bị tình nghi hoặc người bị tình nghi:

1) phạm tội mang tính chất khủng bố;

2) tham gia nhóm tội phạm có tổ chức;

3) phạm tội ác đặc biệt nghiêm trọng có sử dụng vũ khí nổ hoặc vật liệu gây nổ.

3. Nếu các loại đồ vật nói ở khoản 1. không sử dụng được hoặc nếu việc sử dụng chúng là không thể chấp nhận vì lý do vệ sinh, người bị bắt giữ hoặc người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu có thể được nhận miễn phí quần áo, đồ lót, giầy dép cần thiết.

4. Quyết định về việc cấp miễn phí quần áo, đồ lót, giầy dép cho người bị bắt giữ hoặc người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu đang có mặt ở nơi tạm giam do thủ trưởng có thẩm quyền của đơn vị tổ chức của cảnh sát đưa ra hoặc do người được ông ta ủy quyền đua ra, có lưu ý đến vị trí của nơi tạm giam.

5. Người được bố trí ở nơi tạm giam được nhận miễn phí các phương tiện cần thiết phục vụ vệ sinh cá nhân, trong đó đặc biệt là xà phòng và khăn mặt trong khoảng thời gian cần thiết phải sử dụng chúng.

6. Trong thời gian quy định phải giữ yên tĩnh về ban đêm và khi có nhu cầu cần thiết được xác định vào thời điểm khác của ban ngày, người bị bắt giữ hoặc người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu được nhận đệm, gối, chăn (vào mùa thu-đông nhận hai tấm chăn) và ga trải giường – hai tấm vải ga, và áo gối.                  

7. Người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu được nhận các đồ vật nói ở khoản 6 trong thời gian lưu trú tại nơi tạm giam.

Điều 11. 1. Người được bố trí ở nơi tạm giam có quyền:

1) sử dụng những đồ vật nằm trong diện phải chuyển vào nơi thu giữ, nói ở điều 7 khoản 1 điểm 2, nếu chúng không bị thu giữ;

2) nhận ba bữa ăn trong ngày, trong đó ít nhất có một bữa ăn nóng, nước uống nhằm mục đích giải khát, còn khi tình trạng sức khỏe của người đó đòi hỏi – nhận thức ăn kiêng theo chỉ dẫn của bác sĩ, trong đó:

a) giá trị năng lượng của các bữa ăn, theo quy định các mức trong chỉ thị của Bộ Nội vụ và Hành chính ban hành ngày 12 tháng 9 năm 2002 quy định về vấn đề dinh dưỡng và các chuẩn mực dinh dưỡng đối với các trường hợp bị cảnh sát bắt giữ (đăng trên Công báo số 166, mục 1366), giá trị đó phải là:

- 60% mức ăn quy định trong các trường học SZ nhưng không dưới 2600 kcal;

- 75 % mức ăn quy định trong các trường học SZ nhưng không dưới 3200 kcal đối với phụ nữ đang mang thai và những người chưa đủ 18 tuổi;

b) độ lớn của các mức chuẩn nêu trong mục a) sẽ tăng 50% trong trường hợp những nguời bị bắt giữ đang trong thời gian bị hộ tống và thời gian hộ tống này kéo dài trên 6 giờ đồng hồ.

c) trong trường hợp các bữa ăn dành cho những người bị bắt giữ được chuẩn bị trong các trại thi hành án hay trong các trại tạm giam để điều tra trực thuộc Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì các mức chuẩn được áp dụng theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành ngày 2 tháng 9 năm 2003 về vấn đề xác định giá trị chuẩn dinh dưỡng hàng ngày và các loại thức ăn kiêng cho những người bị giam trong các trại thi hành án và trong các trại tạm giam để điều tra (đăng trên Công báo số 167, mục 1638 hoặc ban hành năm 2005 số 48, mục 457);

d) các bữa ăn được phát sau ít nhất 6 giờ đồng hồ kể từ thời điểm bắt giữ trong các khoảng thời gian cụ thể như sau:

- bữa sáng 7.00 – 8. 00

- bữa trưa 12.00 – 14.00

- bữa tối 18.00 – 19. 00

e) người bị bắt giữ đang trong tình trạng say rượu và thời gian lưu trú trong khu tạm giam chưa vượt quá 12 tiếng đồng hồ không được nhận bữa ăn;

f) người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu chỉ được nhận đồ uống để giải khát, cụ thể là nước chè, cà phê hoặc nước trắng;

3) được nhận sự chăm sóc y tế;

4) được sử dụng các thiết bị vệ sinh và phương tiện làm sạch cần thiết cho việc giữ vệ sinh cá nhân;

5) được sở hữu những đồ vật liên quan đến thờ phụng tôn giáo – với điều kiện là những đặc tính của các đồ vật đó không gây nguy hiểm cho an ninh trong khu tạm giam;

6) tiến hành tế lễ và các hoạt động tôn giáo với điều kiện những việc làm này không gây mất trật tự và an toàn trong khu tạm giam;

7) được sử dụng sách báo;

8) được mua các sản phẩm thuốc lá, báo chí bằng tiền túi của mình và được sở hữu chúng trong phòng dành cho những người bị bắt giữ hoặc những người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu cùng các đồ vật sử dụng cho cá nhân để giữ vệ sinh cá nhân và được sở hữu chúng trong phòng với điều kiện là những đồ vật này và các bao bì, đóng gói chúng không gây nguy hiểm cho trật tự hoặc an ninh trong khu ở;

9) hút thuốc lá ở nơi quy định – được sự cho phép của người cảnh sát chịu trách nhiệm phục vụ trong khu ở;

10) được nhận – sau khi đã kiểm tra trước mặt người nhận – bưu phẩm gồm quần áo, giầy dép và các đồ dùng cá nhân khác cùng các thứ dùng để băng bó vết thương và vệ sinh cá nhân cũng như các loại thuốc chữa bệnh theo sự đồng ý của bác sĩ, các loại thuốc cho người đang lưu trú trong khu tạm giam do bác sĩ hoặc cảnh sát cấp theo những thỏa thuận mà người cảnh sát này đã thống nhất với bác sĩ;

11) nộp các yêu cầu, đơn tố cáo, đơn đề nghị cho người cảnh sát phụ trách các công việc của khu tạm giam và cho chỉ huy đơn vị tổ chức của cảnh sát mà khu tạm giam trực thuộc.

2. Việc thực hiện các quyền đã được cụ thể hóa trong khoản 1 điểm 8 cần được bảo đảm thông qua người cảnh sát không quá một lần trong ngày, phù hợp với khả năng thực tế.

Điều 12. 1. Người bị bắt giữ hoặc bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu, được bố trí ở trong khu tạm giam có nhiệm vụ:

1) tôn trọng bản nội quy này;

2) làm những việc do người cảnh sát chịu trách nhiệm về các công việc trong khu tạm giam giao cho;

3) giữ yên tĩnh về ban đêm trong khoảng từ 22.00 đến 6.00, trong những ngày lễ thì đến 7.00;

4) tôn trọng các nguyên tắc chung sống xã hội;

5) giữ vệ sinh cá nhân và giữ gìn sự sạch sẽ khu tạm giam;

6) sử dụng các thiết bị của khu tạm giam theo đúng những quy định về chức năng của chúng;                

7) lập tức thông báo cho cảnh sát chịu trách nhiệm phục vụ trong khu tạm giam về việc xuất hiện bệnh tật, chấn thương hoặc những sự việc gây hậu quả nguy hiểm khác.

2. Người bị dẫn giải nhằm mục đích làm tỉnh rượu có trách nhiệm thanh toán chi phí cho thời gian lưu trú của mình tại khu tạm giam.

Điều 13. 1. Người ra khỏi nơi tạm giam được trả lại các giấy tờ, phương tiện thanh toán và các đồ vật bị tạm giữ. Các phương tiện thanh toán và các đồ vật không được trả lại từ nơi thu giữ nếu chúng không bị thu giữ hoặc nếu chúng bị giữ lại vì mục đích an toàn hoặc vì mục đích xử lý hành chính.

2. Trong trường hợp thả người ra khỏi khu tạm giam nhằm mục đích chuyển giao, một phần các thứ bị thu giữ, nhất là giấy tờ tùy thân, các phương tiện thanh toán, thiết bị kỹ thuật phục vụ ghi âm hoặc tái tạo thông tin và các đồ vật đã nêu ở điều 7 khoản 1 điểm 2 mục c), trừ các loại dây buộc, thắt lưng, khăn quàng, do chỉ huy đội hộ tống tiếp nhận trong thời gian hộ tống hoặc do người hộ tống tiếp nhận và sau đó các giấy tờ, phương tiện thanh toán và các đồ vật này sẽ được chuyển cho người được ủy nhiệm tại điểm đích của việc hộ tống.

3. Các thứ đồ vật được tiếp nhận để cất giữ có thể được giao cho người được ủy nhiệm trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của người có đồ bị thu giữ.       

